PHỤ LỤC                          

Phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh”
(Kèm theo Kế hoạch số  190 /KH-UBND ngày  12  tháng  8 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
	Nhiệm vụ/Hạng mục công việc
	Thời gian
 thực hiện (ngày)
	Ngày bắt đầu thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	I. Khảo sát thu thập số liệu
	 
	
	
	

	1
	Thiết kế và chuẩn bị khảo sát
	 
	 
	Đơn vị tư vấn
	


	1.1.
	Chuẩn bị công văn, thư ngỏ và giấy tờ liên quan 
	Tháng 7/2019
	Đã hoàn thành
	
	

	1.2.
	Thiết kế biểu mẫu phỏng vấn hành khách
	
	
	
	

	1.3.
	Thiết kế biểu mẫu khảo sát cơ sở hạ tầng 5 tuyến buýt
	
	
	
	

	1.4.
	Thiết kết biểu mẫu khảo sát điểm phát sinh thu hút dọc 5 tuyến buýt 
	
	
	
	

	1.5.
	Thiết kế biểu mẫu khảo sát online
	
	
	
	

	2
	Thu thập số liệu và rà soát đánh giá các dữ liệu sẵn có
	 
	 
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	2.1.
	Dữ liệu Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tháng 7/2019
	Đã hoàn thành
	
	

	2.2.
	Báo cáo quy hoạch có liên quan (các quy hoạch chung, quy hoạch giao thông, quy hoạch phân ngành
	
	
	
	

	2.3.
	Dữ liệu hiện trạng hoạt động hệ thống VTHKCC trên địa bàn tỉnh TTH và 05 tuyến buýt trợ giá
	
	
	
	

	2.4.
	Các tài liệu có liên quan khác
	
	
	
	

	3
	Tiến hành điều tra phỏng vấn, khảo sát giao thông
	 
	 
	
	

	3.1.
	Công tác chuẩn bị (in biểu mẫu, liên hệ các đỡ vị liên quan, liên hệ nhân viên điều tra khảo sát,…)
	Tháng 7/2019
	Đã hoàn thành
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT, các DN KDVT bằng xe buýt, người dân sử dụng dịch vụ

	3.2.
	Tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên điều tra khảo sát
	
	
	
	

	3.3.
	Điều tra phỏng vấn hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng (400 mẫu)
	
	
	
	

	3.4.
	Khảo sát cơ sở hạ tầng xe buýt đối với 05 tuyến buýt trợ giá (điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, điểm dừng đỗ)
	
	
	
	

	3.5.
	Khảo sát các điểm phát sinh thu hút dọc 05 tuyến buýt trợ giá
	
	
	
	

	3.6.
	Tổng hợp và kiểm tra số liệu khảo sát
	
	
	
	

	II. Lập báo cáo đề án
	 
	 
	
	

	1
	Giới thiệu chung
	Tháng 7/2019
	Đã hoàn thành
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	1.1
	Cơ sở pháp lý
	
	
	
	

	1.2
	Sự cần thiết của đề án
	
	
	
	

	1.3
	Mục tiêu và phạm vi của đề án
	
	
	
	

	1.4
	Các nhiệm vụ của đề án
	
	
	
	

	2
	Đánh giá hiện trạng KT-XH và GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	
	
	

	2.1
	Đánh giá điều kiện tự nhiên
	Tháng 7/2019
	Đã hoàn thành
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	2.2
	Đánh giá điều kiện KT-XH tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	
	
	

	2.3
	Đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông vận tải 
	
	
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	2.4
	Đánh giá hiện trạng hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt
	
	
	
	

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng 05 tuyến buýt trợ giá và một số tuyến cần thiết theo nhu cầu thực tế
	
	
	
	

	3.1
	 Đánh giá hiện trạng mạng lưới và cơ sở hạ tầng hoạt động 05 tuyến buýt trợ giá và một số tuyến cần thiết khác
	Tháng 7/2019
	Đã hoàn thành
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	3.2
	Đánh giá chất lượng đoàn phương tiện
	
	
	
	

	3.3
	Phân tích kết quả điều tra phỏng vấn hành khách
	
	
	
	

	3.4
	Phân tích SWOT hoạt động 5 tuyến buýt có trợ giá và một số tuyến cần thiết khác
	
	
	
	

	4
	Đề xuất phương án điều chỉnh phương thức hoạt động của 5 tuyến buýt trợ giá và một số tuyến cần thiết khác
	 
	 
	
	

	4.1
	Phân tích những điểm hạn chế và khó khăn tồn tại trong mô hình trợ giá cho các tuyến buýt hiện nay
	Tháng 8/2019
	Đã hoàn thành
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	4.2
	Phân tích những ưu điểm khi chuyển đổi từ mô hình trợ giá sang không trợ giá
	
	
	
	

	5
	Xây dựng phương án hoạt động của 5 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động
	
	
	
	

	5.1
	Phương án sắp xếp, tối ưu lộ trình hoạt động 05 tuyến và một số tuyến cần thiết sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động
	15
	8/2019
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	5.2
	 Phương án hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng 05 tuyến và một số tuyến cần thiết sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động
	
	
	
	

	5.3
	 Phương án đoàn phương tiện
	
	
	
	

	5.4
	 Đánh giá tính kết nối, trung chuyển
	
	
	
	

	5.5
	 Tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	10
	8/2019
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	5.6
	 Đề xuất phương án giá vé 
	
	
	
	

	6
	Giải pháp triển khai thực hiện đề án
	 
	 
	
	

	6.1
	Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động các tuyến buýt
	10
	Đến 30/8/2019
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	6.2
	Đề xuất mô hình quản lý, giám sát hoạt động các tuyến buýt
	
	
	
	

	7
	Cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện
	 
	 
	
	

	7.1
	Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động sau khi chuyển đổi
	10
	Đến 10/9/2019
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	7.2
	Tổ chức thực hiện
	
	
	
	

	8
	Kết luận và kiến nghị
	 
	 
	
	

	III. Hồ sơ mời thầu và Kế hoạch đấu thầu 05 tuyến buýt sau khi đã điều chỉnh mô hình hoạt động
	 
	 
	
	

	 1
	Lập hồ sơ mời thầu
	10
	15/8/2019
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	 2
	Lập kế hoạch đấu thầu
	10
	15/8/2019
	
	

	IV. Báo cáo đề án với tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	 
	
	

	 1
	Báo cáo giữa kỳ
	1
	20/8/2019
	Đơn vị tư vấn
	Sở GTVT

	2
	Báo cáo cuối kỳ
	1
	10/9/2019
	
	

	V. Trình Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	
	9/2019
	Sở GTVT
	

	VI. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
	
	10/2019
	Sở GTVT
	

	VII. Phê duyệt nhà đầu tư trúng thầu
	
	11/2019
	Sở GTVT
	

	VIII. Thương thảo và ký Hợp đồng khai thác giữa Sở GTVT và nhà đầu tư trúng thầu
	
	11/2019
	Sở GTVT
	

	IX. Nhà thầu trúng thầu đưa phương tiện vào hoạt động
	
	12/2019
	Nhà đầu tư
	Sở GTVT


1

